	Biểu 08/KHCN-SHTT
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau
	SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm 2020)
	- Đơn vị báo cáo:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thông tin KH&CN quốc gia


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Loại hình đơn/văn bằng

	
	
	
	
	Sáng chế
	Giải pháp hữu ích
	Kiểu dáng công nghiệp
	Thiết kế, bố trí mạch tích hợp bán dẫn
	Nhãn hiệu
	Chỉ dẫn địa lý

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhãn hiệu đăng ký quốc gia
	Nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
	01
	Đơn
	73 
	0 
	 0
	0 
	0 
	72
	0 
	01

	Chia theo quốc tịch người nộp đơn:
- Việt Nam
	02
	Đơn
	 73
	0 
	 0
	0 
	0 
	72
	0 
	01

	- Nước ....
	03
	Đơn
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Số văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
	04
	Văn bằng
	 31
	 0
	0 
	 0
	0 
	31 
	 0
	 0

	Chia theo quốc tịch chủ văn bằng:
- Việt Nam
	05
	Văn bằng
	 
	 0
	0 
	 0
	0 
	31 
	 0
	 0

	- Nước ....
	06
	Văn bằng
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Số đơn đăng ký quốc tế đối tượng sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân trong nước
	07
	Đơn
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chia theo nước/khu vực nhận đơn:
- Nước/khu vực....
	08
	Đơn
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- Nước/khu vực....
	09
	Đơn
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Số chủ thể trong nước được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
	10
	Cá nhân/tổ chức
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chia theo đối tượng: 
	- Cá nhân
	11
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	- Tổ chức
	12
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	5. Số hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký
	13
	Hợp đồng
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chia theo quốc tịch bên giao/bên nhận:
- Việt Nam/Việt Nam
	14
	Hợp đồng
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- Việt nam/Nước ngoài
	15
	Hợp đồng
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- Nước ngoài/Việt Nam
	16
	Hợp đồng
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- Việt Nam/Nước ngoài
	17
	Hợp đồng
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 
